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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 

                                                                                Trình độ: CAO ĐẲNG; Ngày thi: 17/08/2020 

                            Môn: CƠ HỌC ĐẤT – NỀN MÓNG 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 
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5 Độ bão hòa: 
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6 Trọng lượng riêng khô: 319,67
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7 
Xác định tên và trạng thái của đất theo TCVN 
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Theo TCVN:  7 < Ip ≤ 17 ; 0,5 < IL ≤ 0,75  đất sét pha ở trạng 

thái nửa cứng. 
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Tổng điểm câu 1 4,0đ 
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a Ứng suất do tải trọng ngoài (z) tại tâm diện chịu tải ở độ sâu 
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   0 0,221k         

0 0,221 250 55,25z k p kPa                       
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b Ứng suất do tải trọng ngoài (z) tại góc diện chịu tải ở độ sâu 0,5 
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1,6m: 
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Ứng suất hữu hiệu do trọng lượng bản thân tại điểm A: 

kPa342)1017(2)1020('
A   
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Áp lực nước lỗ rỗng tại điểm A: 

kPa40410u A   

0,5 

e Ứng suất tổng tại điểm A: 

kPa744034A    

0,25 

f Trường hợp mực nước ngầm (MNN) nằm cách mặt đất tự nhiên 

2m, trọng lượng riêng tự nhiên của lớp cát trên MNN là  = 

18,5kN/m3.  

Ứng suất hữu hiệu do trọng lượng bản thân tại điểm A: 

kPa512)1017(25,18'
A   

0,5 

g Trường hợp mực nước ngầm (MNN) nằm cách mặt đất tự nhiên 

2m, trọng lượng riêng tự nhiên của lớp cát trên MNN là  = 

18,5kN/m3.  

Áp lực nước lỗ rỗng tại điểm A: 

kPa20210u A   

0,25 

Tổng điểm câu 2 3,0đ 
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a - Sức chịu tải Rtc của đất nền dưới đáy móng:  
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A = 1,8*2,6= 4,68m2 
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- Kiểm tra: 

max 1, 2tcp R  
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 - Vậy với L = 2,6 m thì móng thỏa điều kiện ổn định 
0,5  

c - Áp lực gây lún trung bình tại tâm đáy móng 
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Tổng điểm câu 3 3,0đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


